
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN
TRUNG CẤP

PHÒNG ĐÀO TẠO

CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦ CHI Lớp: 01YS15A1,C1 Chuyên ngành: Y sỹ

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 1223240058 Phạm Nguyễn Tuấn Anh 14/02/2002 Nam 01YS15A1,C1 Y sỹ

2 1223180019 Lê Vũ Bảo 10/06/1976 Nam 01YS15A1,C1 Y sỹ

3 1223360140 Nguyễn Bình 18/03/2001 Nam 01YS15A1,C1 Y sỹ

4 1223360018 Đinh Hải Duy 10/08/1997 Nam 01YS15A1,C1 Y sỹ

5 1223360139 Hồ Trung Duy 16/06/2007 Nam 01YS15A1,C1 Y sỹ

6 1223180021 Phạm Đông Dương 27/05/1996 Nam 01YS15A1,C1 Y sỹ

7 1223360191 Phạm Thị Hồng Đào 17/10/2007 Nữ 01YS15A1,C1 Y sỹ

8 1223180013 La Mộng Điệp 14/05/1990 Nữ 01YS15A1,C1 Y sỹ

9 1223240034 Đinh Thị Yến Đình 16/06/1995 Nữ 01YS15A1,C1 Y sỹ

10 1223240066 Trần Ngọc Trúc Giang 27/08/2004 Nữ 01YS15A1,C1 Y sỹ

11 1223180023 Trần Thị Nhất Hạnh 11/07/1993 Nữ 01YS15A1,C1 Y sỹ

12 1223240007 Lâm Thị Hảo 02/08/2001 Nữ 01YS15A1,C1 Y sỹ

13 1223360013 Phạm Trúc Hậu 19/10/2004 Nữ 01YS15A1,C1 Y sỹ

14 1223360007 Thạch Huy Hoàng 28/01/2002 Nam 01YS15A1,C1 Y sỹ

15 1223360226 Mai Trọng Hữu 08/04/2006 Nam 01YS15A1,C1 Y sỹ

16 1223360041 Chiếm Ngọc Trúc Lam 12/09/2007 Nữ 01YS15A1,C1 Y sỹ

17 1223240056 Nguyễn Thi Thiên Lộc 27/01/2004 Nữ 01YS15A1,C1 Y sỹ

18 1223180016 Phan Xuân Niềm 20/09/1995 Nam 01YS15A1,C1 Y sỹ

19 1223360109 Lê Thị Ngọc 05/01/2007 Nữ 01YS15A1,C1 Y sỹ

20 1223240059 Bùi Thị Thu Nguyệt 06/10/2004 Nữ 01YS15A1,C1 Y sỹ

21 1223240076 Trần Ngọc Đan Nhã 06/01/1997 Nữ 01YS15A1,C1 Y sỹ

22 1223360197 Nguyễn Đinh Thiện Nhân 12/06/2007 Nam 01YS15A1,C1 Y sỹ

23 1223240074 Trương Thị Huỳnh Nhi 18/12/2004 Nữ 01YS15A1,C1 Y sỹ

24 1223360002 Trương Ngọc Diễm Quỳnh 18/11/2000 Nữ 01YS15A1,C1 Y sỹ

25 1223360221 Nguyễn Phước Toàn 21/12/2007 Nam 01YS15A1,C1 Y sỹ



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

26 1223360284 Trương Vĩnh Toàn 22/04/2001 Nam 01YS15A1,C1 Y sỹ

27 1223360086 Kha Thái Tú 05/08/2007 Nam 01YS15A1,C1 Y sỹ

28 1223360039 Lê Hoàng Tuấn 18/09/2007 Nam 01YS15A1,C1 Y sỹ

29 2223360521 Mai Thị Phương Thảo 09/01/2005 Nữ 01YS15A1,C1 Y sỹ

30 1223180015 Phan Thị Thuỷ 10/09/1990 Nữ 01YS15A1,C1 Y sỹ

31 1223360283 Phạm Thái Trường 22/11/2005 Nam 01YS15A1,C1 Y sỹ

32 1223240028 Phạm Thị Thúy Vân 03/03/1992 Nam 01YS15A1,C1 Y sỹ

33 1223360047 Hứa Quang Vũ 24/11/2005 Nam 01YS15A1,C1 Y sỹ

TP. HCM, ngày …. tháng 09 năm 2022
PHÒNG ĐÀO TẠO


